
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Tầng 3, số 12 phố Cao Đạt, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

10/10/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI LỘC PHÁT 368

0110858672

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: - Hoạt động trang trí nội thất.

7410

2. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: 
- Khảo sát xây dựng;
- Lập thiết kế quy hoạch xây dựng;
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng;
- Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình;
 - Kiểm định xây dựng
- Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng;
- Quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
-Tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát; tư vấn 
kiểm tra, kiểm định kỹ thuật 

7110(Chính)

3. Xây dựng nhà để ở 4101

4. Xây dựng nhà không để ở 4102

5. Chuẩn bị mặt bằng
(không bao gồm dò mìn và các hoạt động tương tự tại mặt 
bằng xây dựng)

4312

6. Lắp đặt hệ thống điện
Chi tiết: Thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy

4321

7. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

8. Xây dựng công trình đường sắt 4211

9. Xây dựng công trình đường bộ 4212

10. Xây dựng công trình thủy 4291

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI 
LỘC PHÁT 368
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: LOC PHAT 368 CONSTRUCTION AND 
TRADING COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: LOC PHAT 368 CONSTRUCTION AND TRADING CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0961288284
Email: dailocthi292@gmail.com

Fax:
Website:
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11. Xây dựng công trình khai khoáng 4292

12. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

13. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

14. Xây dựng công trình điện 4221

15. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

16. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

17. Xây dựng công trình công ích khác 4229

18. Phá dỡ 4311

19. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

20. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

21. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Tư vấn chuyển giao công nghệ
Tư vấn chuyển giao công nghệ phòng cháy và chữa cháy

7490

22. Hoàn thiện công trình xây dựng
Chi tiết: Lắp đặt thiết bị nội thất
 Lát sàn hoặc tường bằng gạch, bê tông, đá xẻ, gạch gốm
Ốp tường bằng gạch không nung, đá hoa, đá hoa cương 
(granit), đá phiến...
Sơn bên ngoài và bên trong công trình nhà,
Sơn các kết cấu công trình dân dụng
Làm trần 

4330

23. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

24. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

25. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

26. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

27. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

28. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

29. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: 
- Sản xuất đồ dùng bằng kim loại cho nhà bếp, nhà vệ sinh và 
nhà ăn
- Sản xuất các thiết bị văn phòng bằng kim loại
- Sản xuất cửa an toàn, két, cửa bọc sắt
(Loại trừ: Sản xuất huy hiệu và huân chương quân đội bằng 
kim loại)

2599
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30. Sản xuất thiết bị truyền thông
Chi tiết: - Sản xuất hệ thống chuông chống trộm và đèn báo 
động
- Sản xuất camera 

2630

31. Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng 2740

32. Sản xuất đồ điện dân dụng 2750

33. Sản xuất thiết bị điện khác 2790

34. Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng 2640

35. Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và 
điều khiển điện

2710

36. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

37. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

38. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

39. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

40. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Bán buôn sắt, thép
(Loại trừ kinh doanh vàng miếng, vàng nguyên liệu)

4662

41. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc  
Kinh doanh phương tiện, thiết bị, vật tư phòng cháy và chữa 
cháy
Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng 
trong nông nghiệp
Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)
Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh
Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại

4669

42. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Hoạt động Tư vấn đầu tư  

6619

43. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

44. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: 
Đại lý bán hàng hóa
Môi giới mua bán hàng hóa
( Trừ hoạt động đấu giá)

4610

45. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

46. Sản xuất hoá chất cơ bản 2011
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5.000.000.000 VNĐ

47. Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ 2012

48. Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh 2013

49. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu 2029

50. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi Tiết: Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 019195010568

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số nhà 26, Khú Phố Vĩnh Thọ, Phường Hương Mạc, Thành phố Từ 
Sơn, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số nhà 26, Khú Phố Vĩnh Thọ, Phường Hương Mạc, Thành phố Từ 
Sơn, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

DƯƠNG THỊ HẬU Nữ
19/09/1995 Kinh Việt Nam

11/08/2022 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       019195010568
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số nhà 26, Khú Phố Vĩnh Thọ, Phường Hương Mạc, Thành phố Từ 
Sơn, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số nhà 26, Khú Phố Vĩnh Thọ, Phường Hương Mạc, Thành phố Từ 
Sơn, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Họ và tên:   DƯƠNG THỊ HẬU Nữ

19/09/1995 Kinh Việt Nam

11/08/2022 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 11/10/2024 đến ngày 10/11/2024


